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4 tca1-1923 Phạm Chí Kiên 3a2 351 9 4934 Có

21 tca1-2368 Nguyễn Minh Phong 3a6 343 13 12131 Có

31 tca1-1915 Đỗ Hoàng Nam 3a2 339 21 3575 Có

33 tca-2399 Bùi Đức Nguyên Khang 3a6 339 21 9122 Có

39 tca1-1966 Đinh Thế Vinh 3a3 337 23 6481 Có

94 tca1-2367 Đậu Quỳnh An 3a1 319 41 5976 Có

103 tca1-1940 Nguyễn Nhật Anh 3a4 318 38 11951 Có

111 lehuyenanh38 Nguyễn Lê Huyền Anh 3a2 315 33 10940 Có

133 tca1-1870 Nguyễn Đoàn Quang Phúc 3a5 309 21 9413 Có

148 tca1-1857 Nguyễn Phương Bảo Hân 3a5 305 49 8698 Có

152 tca1-1968 Nguyễn Đăng Kiên 3a3 304 26 8005 Có

154 tca1-1913 Vũ Thiện Minh 3a2 304 26 8179 Có

191 tca1-2415 Bui Sơn Vinh 3a1 294 52 10944 Có

197 tca1-1916 Nguyễn Hải Minh 3a2 292 38 6332 Có

204 tca1-0252313 Nguyễn Thành Đạt 3a4 291 69 8266 Có

210 tca1-2518 Nguyễn Hữu Minh Hòa 3a4 289 71 3646 Có

231 tca1-1919 Nguyễn Viết Minh Quân 3a2 282 25 9126 Có

232 tca1-1970 Phạm Tuấn Minh 3a3 282 41 10617 Có

234 tca1-2001 Phạm Gia Huy 3a2 281 48 8509 Có

258 tca1-1880 Nguyễn Huy Nhật Minh 3a5 276 20 10117 Có

262 tca1-1904 Nguyễn Ngọc Minh Anh 3a6 275 85 10148 Có

268 tca1-1891 Vũ Minh Khang 3a1 273 57 8766 Có

272 tca1-1918 Nguyễn Minh Tuấn 3a2 271 48 5864 Có

275 tca1-1980 Lại Đoàn Chi Mai 3a4 270 90 7614 Có

304 tca1-0252319 Nguyễn Khánh Chi 3a1 259 41 6469 Có

305 tca1-1972 Nguyễn Tùng Lâm 3a3 259 32 7612 Có

315 tca1-1997 Đoàn Thanh Thanh 3a4 256 11 9270 Có

321 tca1-1848 Bùi đăng khôi 3a2 254 106 4847 Có
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351 tca1-1978 Lưu Gia Huy 3a3 245 51 6319 Có

357 tca1-2427 Nguyễn Phạm Linh Nhi 3a3 244 34 7116 Có

376 tca1-1901 Đào Mạc Hồng Nhật 3a4 235 35 6683 Có

386 tca1-1964 Ngô Minh Khang 3a3 230 40 5054 Có

429 tca1-1969 Vũ Đức Minh Hiếu 3a3 212 24 7287 Có

446 tca1-1885 Hoàng Khang Nguyên 3a1 205 35 4634 Có

479 tca1-2396 Hoàng Trọng Khôi 3a6 190 50 4273 Có

504 tca1-1922 Phạm Hà Phương 3a2 179 47 10729 Không

505 tca1-1944 Vũ Minh Phương 3a2 173 30 8311 Không

555 tca1-1975 Nguyễn Đức Tuấn 3a3 148 92 5042 Không

561 vonam15 Võ Nhật Nam 3a2 145 59 6874 Không

575 tca1-2395 Trần Nguyễn Minh Đăng 3a6 136 54 7944 Không

581 tca1-2420 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 3a4 133 14 3998 Không

585 tca1-2024 Nguyễn Hoàng Đức Phong 3a2 133 46 5728 Không

608 tca1-1903 Trần Thành Nam 3a1 119 226 2396 Không

616 tca1-2372 Bùi Minh Anh 3a6 115 23 5515 Không

618 tca1-1927 Nguyễn Minh Trí 3a1 114 96 2815 Không

628 tca1-1912 Nguyễn Tuệ Kiên 3a2 107 13 3920 Không

629 tca1-2398 La Phúc Lâm 3a6 107 11 4532 Không

667 buihunganhbon Bùi Hùng Anh 3a2 94 11 2998 Không

703 tca1-1965 Nguyễn Hoa Tạng Hải 3a3 78 11 3022 Không

715 tca1-0252297 Trần Trúc Linh 3a2 76 5 3277 Không

750 tca1-2371 Bùi Đức Anh 3a6 59 1 1842 Không

756 tca1-1949 Bùi Vũ Thanh Vân 3a2 57 16 1194 Không

801 tca1-2410 Nguyễn Đức Thiện Nhân 3a5 51 8 1959 Không

830 tca1-2514 Lã Trần Huyền Linh 3a4 47 13 1938 Không

843 tca1-1902 Nguyễn Ngọc Hà My 3a1 45 14 2297 Không

871 tca1-0252309 Bùi Thị Cẩm Lê 3a4 36 24 1112 Không

873 linhchuoi Phùng Khánh Linh 3a2 34 23 1672 Không

877 tca1-1920 Lưu Tùng Lâm 3a2 30 30 404 Không

891 tca1-2397 Nguyễn Ngọc Bảo Linh 3a6 29 1 861 Không

983 lanchi2025 Nguyễn Lan Chi 3a3 23 2 1189 Không

999 tca1-2418 TRẦN ĐỨC LÂM 3a1 21 9 548 Không

1003 tca1-1979 Trần Đức Anh 3a3 21 9 750 Không

1016 tca1-1921 Lê Thảo Mi 3a2 18 12 219 Không

1043 tca1-2369 Nguyễn Tuấn Anh 3a6 1 24 365 Không


